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Sinh năm 1927 tại phố Chợ Trâu, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang. Quê gốc ở Thanh Miện, Hải Dương.

Nguyên thư kí ủy ban xã Hợp Tiến cũ, nay là các xã Nhã Nam, Quang Tiến, An Thượng, thị trấn Nhã Nam thời kháng chiến chống Pháp.

Phỏng vấn ngày 08 tháng 12 năm 2009 tại phố Chợ Trâu, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Người thực hiện phỏng vấn: Đỗ thị Yến
Ghi chú: ông 054 mặc dù tuổi đã cao nhưng ông còn khá minh mẫn, nhớ sự kiện khá rõ ràng, tuy nhiên còn hạn chế về các mốc thời gian. Ưu điểm là khi được hỏi ông 054 rất nhiệt tình và vui vẻ trả lời người phỏng vấn.

Nội dung phỏng vấn

Tên thật của ông là gì ạ?

054.

Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi ạ?

83.

Quê gốc của ông ở đây hay là ở đâu hả ông?

Quê ông cụ sinh ra tôi thì ở Thanh Miện nhưng mà lấy vợ ở đây.

Thanh Miện Hải Dương ạ?

Thanh Miện, Hải Dương nhưng lấy vợ ở đây thì coi là sinh ra ở đây.

Ông sinh ra ở mình này ạ?

Ờ, ở Nhã Nam này.

Ông bà mình ngày xưa làm gì hả ông?

Ông bà sinh ra tôi á, làm xe ngựa, bà ấy thì làm ruộng, có làm gì đâu.

Ngày xưa là nhà mình đã có ruộng rồi hay là cấy ruộng của địa chủ ạ?

Không, con gái ông phú nông thì được chia mấy sào ruộng làm.

Tức là bà sinh ra ông là con gái nhà phú nông ạ?

Ừ, nhà trung nông.

Ngày ấy trung nông có nhiều ruộng không hả ông?

Gia đình chia cho con gái mỗi người có 7 sào, có 7 sào thôi mà mãi tận gốc cây xanh làng Hạ cơ, một bà nữa thì ở mãi Hang Quân cơ, một ông nữa Đồng Xó cơ, tức là chia ra xa xa thế, mỗi người có mấy sào thôi mà.

Bà sinh ra ông thì ở nhà làm ruộng còn ông sinh ra ông thì đi làm xe ngựa ạ?

Ừ, làm xe ngựa gọi là ông Bá ngựa.

Gọi là đi kéo xe ngựa ạ?

Đi kéo thuê chở gạo ấy mà, trước đây nó cân gạo ở đây này, đi phủ Lạng Thương này, đi Lục Liễu này, đi cầu Trại này, đi từng ấy nơi cơ mà, ngoài ra thì là đi xe thuê, đi lấy vôi rồi thì là lấy các mặt ở sông Cầu về đây bán.

Ngày nhỏ ông có được đi học không hả ông?

Học nhà ông Phúc Tường này.

Ông học chữ nho ạ?

Học chữ nho được 15 năm, học cả ông Xã Sĩ nữa, ông Xã Sĩ mà đẻ ra ông Trân em ông Thủ Hoặc đấy, trong làng này này, học 15 năm đấy.
Ông học 15 năm chữ nho ạ?

Chữ nho, làm thơ được này, viết câu đối được này, sau đó sang cải cách, sang Việt Minh thì thôi bỏ, không học nữa.

Ông có biết chữ quốc ngữ không hả ông?

Ối giời, tao học quốc ngữ phải nói là rất là đẹp, viết không chê vào đâu được.

Ông học từ ngày ấy hay đến ngày bình dân học vụ ông mới học ạ?

Học trước, thời phong kiến chứ, học tư thục nhà ông Phúc Tường.

Nhà ông Phúc Tường là dạy cả chữ nho lẫn chữ quốc ngữ ạ?

Không, ông ấy chỉ chữ quốc ngữ thôi, chữ nho là ông Xã Sĩ.

Còn học nhà ông Phúc Tường là học quốc ngữ ạ?

Ờ, đấy.

Trường tư thục ông ấy mở có nhiều lớp không hả ông?

Từ lớp 1 cho đến lớp 7. Ông ấy dạy suốt, tức là học sinh tất cả trong cái phố Nhã Nam đều đến đấy học hết, tức là từ ông Quyết ở đây này, rồi thì quanh đây là không kể, bây giờ thì còn ông Tuệ này, thế còn một số ông nữa bây giờ cũng chết rồi, bây giờ còn sống ở đây đều học ở đấy cả chứ.
Chỉ có ông Phúc Tường dạy thôi hay có cả giáo viên khác nữa hả ông?

Ông Phúc Tường thì ông ấy dạy ở thị trấn, tức là đây nó là một phố,thế còn cái ông ấy, ông tư thục gọi là hương sư thì con ông Bá gì đấy, tức là xã nào cũng có một trường, còn cái trường chính của đế quốc, phong kiến ấy thì ở trên Đoàn Kết này, cái đồi huyện này.
Trường công hả ông?

Trường công ấy, cả một huyện này có một cái trường ấy.

Cái trường công ấy có to không hả ông?

7 gian, ở đỉnh bây giờ ở cái chỗ nền chỗ mà cái xóm Ngò ấy, cái đình Ngò bây giờ ấy, cạnh cái đình Ngò ấy, dưới nữa thì là ba-toa.

Ba-toa là gì hả ông?

Thịt trâu bò các mặt là phải thịt ở đấy xong mới đem ra chợ bán.

Lò mổ đấy ạ?

Lò mổ, đấy nó là như thế.

Vậy là ông không học trường công mà ông học trường tư ạ?

Trường tư.

Ông học đến lớp mấy hả ông?

Nếu là tư thì nó cũng vào, nói cho nó đúng nghĩa của nó cũng bằng cái lớp 12 bây giờ, bằng lớp 12 bây giờ, gọi là đít-măng gì đấy.
Gọi là gì ạ?

Gọi là đít- măng... cái gì đấy.

Gọi theo tiếng Pháp hả ông?

Tiếng Pháp đấy, gọi là đít-măng-tua cái gì đấy, thì như là ở trường tư này thì chỉ đến lớp 7 thôi, trình độ của tao học lúc bấy giờ cũng vào cái loại giỏi đấy.

Ngày ấy có học toán học các môn tự nhiên không ạ?

Đủ hết, toán, văn, sử. Sử là sử của phong kiến đấy.

Có học sử của Pháp không hả ông?

Nó cũng xen vào như là sử của mình đây này, xen vào cũng thế thôi.
Ông học trường tư thì có học tiếng Pháp không hả ông?

Có, nó cũng đá vào ít thôi chứ còn chủ yếu là quốc ngữ.

Ngày ấy sau khi học xong thì mình có đọc thông thạo tiếng Pháp không hả ông?

Gọi là bồi thôi, gọi là thêm vào để cho nó đầy đủ thôi chứ còn thì thông làm sao được, mà ông Phúc Tường ông ấy chỉ dạy đế vào thôi ấy mà, Phúc Tường con ông Xếp Thứ, ông ấy dạy thế thôi.

Trước cách mạng thì ông có tham gia vào Việt Minh không hả ông?

Có chứ, tao đi gác hết các cái chỗ này, các ngách này gác hết rồi.

Ông vào Việt Minh từ năm bao nhiêu ạ?

Năm 44 đã vào rồi, vào xong rồi thì là vào thanh niên lúc bây giờ là ông Đẩu, con ông Chánh Chinh làm bí thư thanh niên, trong đó sinh họat đoàn có cả ông Hạc, ông Bổng, rồi một số ông nữa, cả Phúc đốc- bờ-tuy này nữa. Sau khi phá phủ thì ông gác ở cái góc này này , đấy là trước khi phá phủ đấy.

Tức là ông cũng tham gia vào việc phá phủ ạ?

Phá phủ thì mình là thanh niên phải đi bảo vệ thôi chứ còn được tham gia đâu mà tham gia.

Chỉ đi gác thôi ạ chứ không lên phủ đánh phủ ạ?

Chỉ đi gác thôi. Không không ai nó cho vào, nó chỉ gọi là thanh niên, thì lúc bấy giờ gọi là thanh niên cứu quốc đấy.

Thanh niên cứu quốc cũng là nằm trong Việt Minh rồi đấy ạ?

Ừ trong Việt Minh, phủ bộ Việt Minh nó ở chỗ nhà bà quản Ngọ này.

Lúc bấy giờ ai đứng đầu Việt Minh ở đây hả ông?

Ở đây á, ở đây trước thì chỉ có bà Hà Thị Quế thôi, bà ấy là chỉ huy cả một cái khu này, tham gia thìcó ông Châu Thi này, ông Hứa tức là em ông phó Thi này, thường sinh hoạt ở nhà ông Tổng Tình đây này, Tổng Tình ở trong dốc Đồng Điều đấy.Sau đó thì là hoạt động, trước đây cái ông sinh trước làm trưởng ti Liêm phóng ấy, thì ông ấy ở rìa nhà bà Lang Hột đây này, ông ấy hoạt động bí mật này. Trong đó ông Đảng này, ông Đảng em ông Đáng này, thế ông Luân là con bà Cả Thục này, đấy những cái ông đấy rồi thì là sau đó các ông ấy mất hết, đấy thời kì đó là như thế.

Đấy là những người lãnh đạo Việt Minh ở đây đấy ạ?

Tham gia, tham gia Việt Minh ở đây là có những cái ông đấy.

Ai là người lãnh đạo đánh phủ hả ông?

Bà Hà Thị Quế, bà ấy đánh phủ chứ ai đánh.

Mình cướp phủ của phong kiến hay của Pháp hả ông?

Của phong kiến là của Pháp đấy còn gì nữa.

Lúc đấy thì có quân Pháp ở đây không hả ông?

Chỉ có lính Khố Xanh, Khố Đỏ, quan phủ.

Lúc đấy không có lính Pháp ở đây ạ?

Không, làm gì có, phủ làm gì có lính Pháp, chỉ có tuần phủ, ở tuần phủ mới có Pháp thôi, thế còn các phủ này, huyện này, châu này thì chỉ có người Việt cai trị thôi.
Mình đánh phủ là năm bao nhiêu hả ông?

Đánh Phủ thì tôi cũng không nhớ đâu, chỉ nhớ là năm 45. Ừ phải, tháng 8 năm 45 thì cướp phủ ở đây rồi về phủ Lạng Thương, dân quân tự vệ ở đây kéo đi là cứ ngùn ngụt ngùn ngụt ấy. Đi xuống tỉnh đấy. Sau đó thì cái ông Duật, ông Duật con ông Ba Kế đấy, thì là đi qua chỗ Cầu Trại nước sâu lội nên chết đuối, đem về chỗ chùa Bùng đây này làm lễ mai táng. Tôi cũng đi, mỗi người sắm một cái giáo ngắn.
Có xuống đến phủ Lạng Thương không hả ông?

Xuống đến phủ Lạng Thương mít tinh mà, đông lắm, toàn cái tỉnh Bắc Giang này kéo về đấy hết, xong mít tinh.
Tức là dưới ấy đã giành được chính quyền rồi ạ?

Cũng như ở ta đây này, tức là về đấy là cướp chính quyền ở đấy, làm cái lực lượng hùng hậu, tất cả dân quân tự vệ đều đi.
Tức là về biểu dương lực lượng thôi ạ?

Biểu dương lực lượng đấy.

Không phải đánh nhau ạ?

Không, làm gì có đánh nhau.

Khi mình cướp phủ trên này thì có đánh nhau không ạ?

Không, tức là cướp phủ ở đây nhá, thì sau khi cướp lúc bấy giờ khoảng độ 1 giờ đêm, đốt lửa to lắm, sáng rực cả lên, cướp ở đây xong, bao nhiêu hồ sơ là đốt hết, của nó đấy, xong rồi mình rút. Nó có một toán lính giõng, mình còn bắt đi ra chỗ cái cầu Trắng đây này, toàn những lính cơ, lính Khố Xanh ấy của người ta ấy.

Mình bắt được số lính ấy ạ?

Ừ, không bắt còn giải đi nữa, bắt ở trên này này.
Sau này thì có thả họ ra không hả ông?

Toàn những người dân Việt Nam, khi ấy mình bắt nhốt thì làm công tác cải tạo huấn thị để rồi thả người ta về chứ, chứ còn làm gì.

Có bắt được tri phủ ở đây không hả ông?

Tri phủ không bắt, tri phủ thì giết ở chỗ dốc Đanh, sáng hôm sau nó đi thị sát ở Bố Hạ thì mình đón đường ở chỗ dốc Đanh này bắt giết thì giết được thằng Thừa Xoang, Thừa Xoang ở đây này.

Ông gì ạ?

Thừa Xoang.Thừa Xoang cũng giết ở đấy mấy ông phủ này, rồi hai lính cơ.

Việt Minh phục giết ở đấy ạ?

Ừ, phục giết ở chỗ dốc Đanh ấy.

Ông tri phủ ấy tên là gì hả ông?

Nó là gì thì tôi quên mất tên nhưng không phải Phùng Đình Ân má nó là phủ Trang hay sao ấy, người ta gọi là phủ Trang. Phủ Đình Ân đây thì thôi rồi, bây giờ nghỉ rồi, thì ra chỗ cầu Xi Măng ở đấy rồi, nghỉ rồi.
Ông phủ đấy là theo Nhật hay theo Pháp hả ông?

Theo Pháp chứ, trong đó Pháp vẫn cai trị ở đây, còn Nhật nó lên nó trấn áp ở đây, ở huyện này ấy thì nó bắt hết cả dân ở ta đây này lên đấy thì nó dủ dụ, dủ dụ xong đâu đấy thì nó bắn một tràng súng máy để uy hiếp tinh thần xong rồi cho về. Lính Nhật nó đi lùng sục từng nhà một.

Nó đi lùng sục để làm gì hả ông?

Lùng sục để nó bắt người lên trên ấy, nó còn bắn chết cả cái con chó nhà ông Cả Mạo ở đây này, nó vào đến cổng nhà tôi cái thì tôi lui vào cái nhà thờ cái thì là nó không nhìn thấy, lính Nhật đấy, nó bắt hết cả lên đấy, ngồi nó dủ dụ xong thì là nó uy hiếp một tràng súng trung liên xong rồi thì nó tha nó cho về.

Nó không giết ai hả ông?

Không, chả giết ai cả.

Lúc đấy là Nhật đảo chính Pháp chưa hả ông?

Ừ chưa, lúc bấy giờ nó lên dủ dụ thì chưa đảo chính.

Ở mình có xảy ra Nhật đảo chính Pháp không hả ông?

Thì đấy, sau đấy nó lên nó chiếm, thì nó lên, đêm hôm ấy nó lên nó bắt hết cả ở trên huyện này ấy chứ. Tức là sau khi Việt Minh mình lấy phủ ấy, thì sau khi ấy thì Nhật nó lên lấy.
Mình lấy phủ rồi thì nó mới lên ạ?

Mình trước khi chưa lấy phủ thì nó lên nó dủ dụ thế là thuộc về người Nhật rồi đấy, xong đó thì mình mới lấy phủ chứ.

Nhật rút thì mình mới lấy phủ ạ?

Nhật nó rút chứ nó có ở đây đâu, có đóng ở đây đâu, không có đóng ở đây một ngày nào cả.

Khi nào thì Nhật đảo chính Pháp hả ông?

Cái đấy tôi cũng không nhớ năm tháng đâu nhưng chính thức vẫn là năm 45.

Trước hay sau khi mình phá phủ thì Nhật đảo chính Pháp hả ông?

Nhật đảo chính Pháp là sau, Việt Minh mình ở sau còn nó lấy trước, nó đã làm các cái mặt ở đây rồi, mình là lấy sau chứ lấy thế nào được trước, sau đó nó đầu hàng Đồng Minh thì mới trao trả chứ, quan phủ thì vẫn là quan phủ mình chứ có phải của Nhật đâu.

Mình lấy phủ xong thì có lấy chính quyền ngay không hả ông?

Làm xong thì thành lập phủ hộ Việt Minh ở nhà quản Ngọ, nhà gác hai tầng này này.

Ở chỗ nào hả ông?

Đấy, ở cái chỗ bây giờ nhà ông Bồng này này, đúng cái nhà quản Ngọ ở đấy.

Đấy là chính quyền của Việt Minh ạ?
Của Việt Minh, còn xã lúc bấy giờ là ông Cả Mạo làm chủ tịch lâm thời của xã, ông Chỉ Kham làm chủ tịch kháng chiến.

Chủ tịch lâm thời, chủ tịch kháng chiến khác hả ông?
Hai chủ tịch, tức là một bên làm dân sự còn một bên làm quân sự.
Kháng chiến là quan sự đấy ạ?

Ừ, kháng chiến là quân sự đấy, cái thời kỳ đó là như thế.

Đấy là thành lập ủy ban lâm thời đấy hả ông?

Lâm thời đấy, lâm thời của xã đấy.

Khi nào là ủy ban chính thức hả ông?

Chính thức thì sau đó,lúc bấy giờ thì là ở trên mới cử cán bộ về, ông gì ở Đót này, ông gì tôi quên mất tên rồi, ông ấy về làm bí thư, ông ở núi Đót này, không biết là ông gì tôi quên đấy, thế là ông làm bí thư chi bộ ở huyện đây, thế xong đó một số nữa thì là cử cán bộ có cả ông Đa này, cũng là phó chủ tịch lên đây ở này, sau đó mới bầu thì mới giao cho ông bí thư bây giờ ông ấy về chỗ chợ lính ấy, ông gì mà người đi khập khễch ấy, quên rồi.
Đấy là ủy ban của  huyện đấy ạ?

Của huyện đấy.

Còn ủy ban của xã mình thì khi nào là chính thức hả ông?

Sau khi ở huyện thì xã chính thức, ở huyện cử người chính thức bổ nhiệm ngay.

Không qua bầu cử hả ông?

Không, lúc bấy giờ làm gì có bầu cử, người ta chỉ định chứ bầu cử gì.

Đấy vẫn là năm 45 đấy ạ?

Vẫn là năm 45, chưa làm gì đã bầu, năm 46 đi thì là bắt đầu nó ổn định đâu đấy thì người ta mới bầu chứ, bầu thì ông tổng Lộc ông ấy làm trước đây là xã Hợp Tiến ấy, thì ông ấy làm chủ tịch.
Sau khi bầu cử năm 46 rồi thì ông ấy làm chủ tịch ạ?

Chủ tịch đấy, chủ tịch ở đây đấy.
Ở mình là cũng diễn ra bầu cử ngày mùng 6 tháng 1 năm 46 đấy ạ?

46 đấy, sau khi bầu cử ấy, ở đây nó là cái xã Hợp Tiến, một nửa cái chỗ Tỉnh Đạo này, một nửa ở Phúc Lộc bây giờ là làng gì đấy, Nhã Nam này, Vân Cốc này, xã này nó lên tới rừng Phe, lên tận rừng Phe đấy,cái xã này rộng lắm, Hợp Tiến mà lị, Phúc Lộc tức là ở làng Sậy, cái làng Sậy ấy, làng Sậy bây giờ đấy, rộng lắm.
Năm 46 ở mình cũng diễn gia tổng tuyển cử hả ông?

Tổng tuyển cử cùng cả nước đấy, là  theo cái chủ trương của tỉnh, làm là mình phải theo cái chủ trương của tỉnh đấy, dưới sự chỉ đạo của bà Hà Thị Quế, bà ấy ở khu ủy viên, bà ấy phụ trách.

Bà ấy bây giừo còn sống không hả ông?

Còn.

Bà ấy lên trung ương chưa hả ông?

Bà ấy làm to lắm, làm đến bí thư, à chủ tịch hội phụ nữ Việt Nam và làm chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ cả châu Á này cơ, bà ấy là một ủy viên trong cái ban đấy, ban lãnh đạo. Bà ấy làm to lắm. Bây giờ bà ấy còn đấy.

Tổng tuyển cử năm 46 ở mình người ta có đến từng nhà vận động dân đi bầu cử không ạ?

Ối giời ơi, phát thanh xong cái la ai cũng phải nô nức mà đi chứ, vì ai cũng sung sướng.

Phát thanh hả ông?

Phát thanh.

Lúc đấy đã có phát thanh rồi ạ?

Phát thanh bằng mồm này, đi loa, trước làm gì có điện.

Đi trên đường gọi loa đấy ạ?

Ừ, đi đường gọi loa đấy, dân của mình ở đây rất là háo hức và rất là phấn khởi hồ hởi, cho nên là tự đóng góp này, tự đi dạy học bảo nhau học này, tôi cũng dạy ở cái điếm canh này dạy bình dân học vụ ở cái điếm canh này.
Ông dạy bình dân học vụ ạ?

Tôi dạy ở cái điếm canh này đây này.

Ông dạy năm 45 ạ?

Ừ, năm 45, tôi là thanh niên mà, dạy ở cái xóm này này, cả cái xóm này đến chỗ này học.

Dạy vào buổi tối hay là ban ngày ạ?

Buổi tối đấy, chỉ có tối thôi.

Có đông người đến học không hả ông?

Đông lắm, một cái lớp của tôi thế là 5, 6 chục người cơ, ngồi kín cả cái điếm canh này cơ mà.

Chủ yếu là thành phần nào đi học hả ông?

Thành phần nông dân chứ còn thành phần nào, thanh niên, phụ nữ, cả bà già nữa, trung niên đấy đi học hết, các bà ấy phấn khởi lắm, vừa là cái tinh thần nó đã phấn khởi rồi thì học mỗi buổi tối có 2 tiếng thôi. Tức là vừa đến xong thì có 2 tiếng đồng hồ thôi, 7 giờ học.

Ông dạy theo cái giáo án đã soạn sẵn ở trên đưa về hay là mình tự dạy ạ?

Mình tự dạy, tôi học như thế nào thì tôi hướng dẫn theo cái cách học như thế, dạy i tờ, a b c, vần đấy.

Không phải là bên trên đưa về như thế nào thì mình phải dạy như thế ạ?

Không, làm gì có, làm gì đã có sách vở giáo án gì đâu.

Lúc đấy là ông ở trong ban bình dân học vụ của xã đấy ạ?

Tôi ở ban bình dân học vụ thì nó mới cử thanh niên đi dạy học.

Ai là trưởng ban bình dân học vụ hả ông?

Lúc bấy giờ bí thư thanh niên là ông Đẩu nhá, sau khi phân công thì là các đoàn viên thanh niên cứu quốc ở xóm nào phụ trách thì đi dạy học, hướng dẫn nhân dân học, tức là để biết chữ, lúc bấy giờ nhiều người không biết chữ lắm.

Tức là ông bí thư thanh niên kiêm luôn trưởng ban bình dân học vụ ạ?

Điều chỉnh luôn cái chỗ này, còn chủ tịch lúc bấy giờ là ông Mạo ông chỉ đạo chung thôi.

Ông dạy học có lâu không hả ông?

Tôi dạy 2 năm, 2 năm liên tiếp đấy, xong cái là tôi vào du kích, vào tự vệ xong thì tôi vào du kích thì là năm 47 nó bắn phá lên đây cái thì là đi sơ tán, sơ tán xong thì năm 49 tôi đi bộ đội.
Cái lớp học của ông càng ngày càng đông lên hay càng ngày càng giảm đi ạ?

Không có giảm gì cả, người nọ bảo người kia là đến học, ai cũng phấn khởi, tự túc nhá, bút giấy, mỗi người một cái đèn con, tự túc hết.

Họ tự đi học chứ mình không phải đi vẫn động ạ?

Không vận động gì cả, người nọ ở gần đâu thì vận động ở đấy vì không biết chữ mà.

Tức là cứ người này vận động người kia ạ?

Người nọ bảo người kia đi học.

Có một ban của xã chuyên về vận động đi học không hả ông?

Không, chỉ có ở xóm thôi, ở xóm vận động đi học, tức là thanh niên giao cho đoàn viên thanh niên ở xóm, thanh niên ở xóm đứng lên để dạy, tức là họp cái chòm khoe, tức là cái khu này vào rồi báo cáo với bà con là đi học, thế là bà con người ta đi học thôi chứ.

Tức là họp dân lại bảo là mình tổ chức cái lớp học đấy và bảo mọi người đi học ạ?

Bảo mọi người thì người ta mới đi chứ, đi lúc bấy giờ chưa bao giờ có cái khí thế sôi nổi mà lại có một cái hào hùng như thế, ai cũng tự giác chứ không phải gọi là để đôn đốc hay là thế này thế khác, người ta tự giác hết, ngay tôi tôi vào cái tự về là cũng tự giác hết, sắm vũ khí các mặt, gươm giáo cũng tự giác mình sắm chứ ai cho tiền.

Ông còn nhớ ai ở trong lớp học của ông mà còn sống không ạ?

Lớp học của tôi sau cái thời kỳ đó thì nó sơ tán hết rồi, sau khi họ ở đây xong thì họ đi khai hoang, người ta đi mỗi người một nơi hết rồi, người thì chết, người thì đi nơi khác bây giờ còn ai nữa, chả có ai ở đây cả.

Học sinh ngày ấy người trẻ nhiều hay người già nhiều ạ?

Trẻ nhiều, còn trung niên ít thôi.

Có ông bà già không ạ?
Lốp đốp thì chỉ có một vào ông bà già độ 50 tuổi đi chứ chả có ai đi.

Những phụ  nữ người ta lấy chồng rồi thì người ta có đi không hả ông?

Vẫn đi lấy chồng ở quanh đây người ta vẫn đi.

Phụ nữ nhiều hơn nam giới hả ông?

Nhiều hơn, đúng, phụ nữ nhiều hơn.

Tổng tuyển cử ở mình thì dân có đi bầu cử một trăm phần trăm không ạ?

100% , đã nói là đi bầu cử để bầu hội đồng ủy ban ấy là ai người ta cũng đi sớm, trăm phần trăm, tôi nói một cái ví dụ nhá cái ông Thông trước đây ấy, ông ấyvvừa điếc này, vừa túng thiếu này, thế mà ông ấy đi lấy củi còn phải chờ đón ông ấy, khi về mới bắt đầu mở hòm phiếu, mà còn cho người đi đón về, 100% chứ không có 99% đâu.

Điểm bầu cử tổ chức ở chỗ nào ạ?

Bầu cử theo xóm, ví dụ ở đây là cái điếm canh này thì tổ chức ở đây, nếu mà không có điếm canh cái chỗ chung ấy thì người ta nhờ nhà, nhà nào rộng thì nhờ.

Tưc là theo xóm ạ chứ không phải của xã mình đến một  địa điểm nào đấy để mà bỏ phiếu ạ?

Xóm nào vào xóm đấy chứ, có phải là toàn xã đến một khu đâu, ví dụ tôi ở cái xóm này này, xóm lao động này, tôi chỉ bỏ quyết lao động ở đây, cái xóm Tiến Thắng kia là ở Tiến Thắng.

Khi đấy là bầu chính quyền của xã hay là bầu chính quyền của trung ương ạ?

Của xã chứ, chứ lúc bấy giờ đã có trung ương đâu, nó là bầu xã đấy, trung ương chưa, về sau này có luật thì mới có trung ương.

Vậy là khi ấy là bầu chính quyền của xã ạ?

Của xã đấy, xã, huyện, tỉnh.
Phiếu bầu cử là giấy trắng mình ghi vào hay là giấy in ạ?

Giấy mình tự viết ấy chứ, lúc bấy giờ là nó treo lên cái danh sách nó treo, một loạt người có độ tuổi 18 dài dằng dặc ra đây, thế xong đó khi bắt đầu đến thì người ta giới thiệu rõ đây ông A, ông B này là ứng cử thì mình sẽ lựa chọn mình viết vào.
Những người không biết chữ thì người ta bầu kiểu gì ạ?

Nhờ cái anh thư ký nó viết cho.

Khi ấy ông đã được bầu cử chưa ạ?

Tôi lúc bấy giờ 18 tuổi rồi.

Ông nhớ khi ấy là bầu cho bao nhiêu người không ạ?

Cái tỉ lệ lâu ngày tôi cũng không nhớ là tỉ lệ bao nhiêu đâu, tôi tin rằng, đây là tôi nói nó chỉ khoảng cái tỉ lệ 20 người hoặc 15 người của hội đồng thôi, lúc bấy giờ nó ít, đấy là tôi nhận định là nó như thế, nhưng nà căn cứ vào cái dân số ấy, dân số nhiều thì được bầu nhiều dân số ít thì được bầu ít.

Trước cách mạng tháng 8 thì Nhật có đảo chính Pháp ở trên mình không ạ, tức là nó có lên đây đánh Pháp không hả ông?

Có, nó lên đêm, tôi cũng không nhớ ngày đâu nhưng mà nó lên đêm, tưc là sáng tơ mơ nó đã ở đây rồi, tơ mơ sáng ấy, khi mà dân ở đây ngủ dậy nó đã ở đây rồi.

Nó có đánh Pháp không hả ông?

Không, lực lượng của nó lên nó cướp phủ thôi.

Tức là nó đánh Pháp ở tỉnh rồi, sau khi nó thắng rồi thì nó mới lên đây ạ?

Không phải, nó là được Đồng Minh đấy, tức là nó được phân công của Đồng Minh là cướp vũ khí của Pháp, cướp chính quyền của Pháp, không đánh một tí nào cả, tức là theo cái lệnh của quốc tế ấy, trong cái thời kỳ đó là Đức, Ý, Nhật nó đánh, nó làm bá chủ Đông Dương này thì tất cả là nó theo cái chủ trương của quốc tế, nó lên cướp chính quyền đấy chứ, tất cả trung nam bắc này chứ không riêng gì một chỗ này.
Ở mình không diễn ra đấu súng giữa Nhật và Pháp ạ?

Không, không làm gì có, ở đây là tự do, nó lên cái là đầu hàng ngay, tại vì ở đây nhá có khoảng hơn chục lính cơ nhá, rồi thì lính Khố Xanh nhá, một ông phủ, thế còn một ông Thừa, ông Nho, ông Lục thì về nhà chứ có ở đấy đâu, độc có ông phủ ở đấy thôi với lại mấy lính cơ, lính Khố Xanh.

Trước cách mạng ở trên mình tuần phủ hay lý trưởng hoạt động như thế nào hả ông?

Nó hoạt động thì theo cái chủ trương của tỉnh ấy, à của huyện này này, cai trị dân, nó cai trị bằng cách thế nào đấy, nó là ở xã đấy thì là có tuần này, phu tuần này rồi thì trương tuần này, phó lý này, lý trưởng này, chánh tổng này, phó chánh tổng này, tiên chỉ này, nó ở xã nào thì nó chỉ huy toàn bộ xã ấy, trên nó bảo thế nào thì là lý trưởng rồi thì là phó lý, cái hồi ấy tôi ít tuổi nhưng mà tôi đi cùng ông cậu tôi là cái ông Phó Phàn, ông cứ bảo đi đâu là đi đấy, đi kiểm tra rồi đi ghi chép tôi đi theo ông ấy chứ.

Họ không hoành hành áp bức dân ạ?

Không làm gì có.

Họ làm theo bộ máy chính quyền ạ?
Vẫn làm theo bộ máy chính quyền là gì, lúc bấy giờ tôi đi phu ấy, đi phu để đắp đê ở cái chỗ Điếm Tổng đây này, tức là đi phu thì là phải đi, nó bắt đi là phải đi. Đấy là cái nhiệm vụ phải đi chống lụt, đấy tao đi thế. Chứ còn nó có trấn áp cái gì đâu, không đánh đập ai đâu, tôi nói thật như thế chả đánh đập ai cả, nói thực dân lúc bấy giờ độc đi làm ăn nhá, khổ sở đi làm ăn, nó bảo nào thì nghe thế, chả có đóng góp gì cả, hồi đó ở đây toàn đi làm hàng sáo thôi, đi làm hàng sáo, đi tận Bồ Sôi, Giếng Mật, rồi thì là ở mé đằng trên này gánh gạo về xay, xong rồi bán cho các cửa hiệu đây, cân cho các cử hiệu, các cửa hiệu đây lại thuê xe bò kéo về tỉnh.

Đấy là buôn bán đấy ạ?

Đấy, nó buôn bán đấy, thế mà ở đây cái phố này nhá không có người chỉ phố cân gạo thôi, thế còn cái phố bên kia từ ở cái chỗ ngã tư lên đến chợ huyện này này, đông lắm toàn hàng xan xít thôi. Đấy, đông lắm. Trong cái thời kỳ mà cách mạng thành công nhân dân ở đây là rất phấn khởi và trong đó ai cũng muốn xung phong làm các việc của Việt Minh.

Chính phủ lâm thời Việt Nam cộng hòa thành lập ở Hà Nội ngày mùng 2 tháng 9 ấy ở mình có được biết đến ngay không hả ông?

Biết ngay chứ, tức là tôi nói cái thực tế thế này nhá, ví dụ bà Hà Thị Quế là trung ương ủy viên, bà ấy phụ trách cái khu vực mấy tỉnh, tức là tỉnh Bắc Giang này, bà ấy về bà ấy chỉ đạo ngay,  chứ lúc bấy giờ đã có phôn gì đâu, đã có gì là khoa học thông tin đâu.

Họ thông báo cho dân biết như thế nào ạ?

Tổng tuyển cử nói chung là từ huyện rồi xã nhá, thế là công bố bằng cái loa, vừa rồi tôi nói đấy.

Ông cũng biết việc thành lập chính quyền ở Hà Nội là như thế thôi ạ?

Ừ, sao tôi không biết, thực hiện lúc bấy giờ ở đây thì năm ấy thanh niên chúng tôi hoạt động ác lắm, đủ các mặt ấy chứ, tức là ăn cơm xong cái là đi không nghĩ đến việc nhà đâu mà đi làm cái việc của nhà nước ấy chứ.

Sau khi thành lập chính quyền ở đây thì thành lập các đội cứu quốc luôn ạ?

Thì đấy thanh niên cứu quốc đấy.
Có chuẩn bị vũ khí lương thực để chuẩn bị đánh Pháp lần hai không ạ?
Lúc bấy giờ người ta hô hào tiết kiệm, tức là khi nấu cơm ấy là nhúp một nắm này bỏ vào cái lọ kia kìa, đến tháng cái là đem nộp cho nhà nước ấy, gọi là kiểu hũ gạo kháng chiến ấy, gọi là hũ gạo kháng chiến, mỗi bữa phải một bốc này, nhà nào cũng thế, sau đó đến tháng cái là người ta có cái đội cuả xã nó đến thu, của xóm đi thu, thu xong nó nộp cho xã, xã lại nộp về huyện.

Ở địa phương mình có nghe đài tiếng nói Việt Nam hay là nhận được báo hàng ngày không ạ?

Ôi giời, báo lúc bấy giờ thì giấy bản ấy, giấy báo nó có ra giấy báo đâu, giấy gọi là giấy dó ấy chứ, ít lắm, mà hạn chế cái món ấy. Lúc bấy giờ chúng tôi, tôi với ông Tịch ở đây còn làm cái nghe bằng dây ấy, ngồi trên đây nghe, nghe nó cứ bé bằng tí ấy, anh em tôi tranh nhau nghe.
Đấy là nghe đài tiếng nói Việt Nam đấy ạ?

Đài tiếng nói Việt Nam đấy.
Lúc ấy là vẫn chưa có đài ạ?

Làm gì có, làm gì ra.

Tức là chỉ nghe đài bắng cách ấy thôi ạ?

Có đài thì phải khoảng từ năm 58 trở đi mới có, lúc bấy giờ là cái đài Sông Hồng phân phối ấy, cái đài Rơ-me-tông phân phối ấy chứ làm gì có đài.
Làm cái ống nghe đấy có dễ không hả ông?
Đấy, nó tròn bằng thế này (bằng cái ca nhựa uống nước đường kính 10 cm) , thế xong rồi bịt cái giấy đây (tức bịt ở miệng ca), cho cái dây kéo ra thế này,  cho xa ra kia, cao lên rồi ngồi nghe. Chỗ nghe bịt một cái tấm da ếch xong rồi kéo vào, rồi nghe xít vào tai mới nghe được. đấy, nó bằng thế này (tức bắng cái ca).
Như thế cũng dễ làm chắc mọi người đều làm thế để nghe ạ?

Không có ai làm, chỉ anh em chúng tôi hay tỉ mẩn thì làm thôi chứ, chứ ai biết làm để nghe, mà nghe thì tai điếc thì nghe làm sao được, lúc bấy giờ thanh niên chúng tôi thì hay chơi để nghe chứ, tranh nhau để làm để nghe thôi chứ.
Ông có nghe về việc thành lập chính quyền ở Hà Nội qua đài không ạ?

Làm gì có đài.

Lúc đấy ông có nghe như thế về thành lập chính quyền không ạ?
Có, cán bộ của huyện về phổ biến cho xã, xã phổ biến cho thôn, thì là xóm đấy, lúc bấy giờ gọi là xóm đấy chứ chưa có thôn, thì là nghe thôi chứ. Trên như thế nào thì ở dưới là như thế, biết hết, chả ai không biết cả.

Khi đấy ở mình có Việt Nam quốc dân đảng hoạt động không ạ?

Không có, chỉ có thổ phỉ thôi, thổ phỉ nó hoạt động, cái thời kỳ đó tôi cũng phải đi chống phỉ đấy, đi với ông tổng Lộc đi tận Mỏ Trạng này, đi tiễu phỉ đấy.

Phỉ đấy là người Hoa hay người Việt ạ?

Không, phỉ là người thổ, gọi là thổ phỉ mà lại, đây mà lên khỏi Tân An này, nếu có của cái là nó bắt ngay, như bố con nhà ông Bẩy ở đây này, thịt lợn ở cạnh nhà tôi đấy, thế là đi mua lợn đi lên trên rừng Phe này cái là nó giết ngay, cả hai bố con chết ở trên đấy đấy, thổ phỉ nó giết đấy, chứ còn quốc dân đảng thì không có, chỉ có thổ phỉ thôi, thổ phỉ nó là người thổ chứ có phải người Việt đâu, đi khỏi cái Tân An này đã rừng rậm lắm rồi, đường khó đi lắm, tôi đi lấy củi đấy, tôi lên Luộc đây đã lấy được củi rồi, đi khỏi Tân An này đã lấy được củi rồi.

Ngày đấy vẫn là rừng ạ?

Rậm lắm, quá rậm đấy, chứ nó được thoáng đãng như thế này thì nói chuyện gì.
Sau khi giành được chính quyền thì đội tự vệ địa phương mình được thành lập từ cái đội du kích
 đấy hả ông?

Không, nó là tự vệ, tự vệ xong nó mới chuyển sang du kích, đầu là tự về.

Tự vệ cũng là lấy từ thanh niên vào ạ?

Thanh niên đấy, ai có sức khỏe tuổi trẻ thì vào tự vệ để bảo vệ xóm làng.

Tự vệ được trang bị vũ khí hay là nuôi ăn như thế nào ạ?

Không, chỉ có gậy thôi, mỗi người cái gậy thế này thế là tập, mỗi một tháng là tập trung để huấn luyện , có cán bộ của trên nó về hướng dẫn.

Họ dạy cái gì hả ông?

Đi một hai một hai nhá, thế rồi thì là bò, lăn, rồi thì tập bắn súng, đấy tập thế đấy.

Có súng để tập không hả ông?

Có súng kíp đấy.

Nhưng mà mình không được trang bị súng ạ?

Làm gì có, đến địa phương quân của huyện còn chả có súng, độc mìn.

Đội tự vệ có được nuôi ăn không hả ông?

Không, làm gì có, tự vệ là tự túc nhá, đến khi nuôi ăn là từ năm 47, sau khi mà Pháp tấn công lên đây ấy thì bẳt đầu mới có nuôi ăn, xã nuôi ăn một trung đội , thế là lúc bấy giờ cả cái xã Hợp Tiến này có một trung đội ở nhà bà Lí Di này tập, ăn mới lại ở chỗ nhà ông Học ở chỗ nhà thờ ấy, ở mấy tháng giời đấy, thế rồi cũng cử người đi trinh sát, rồi cử người đi làm các việc cũng như là quân đội, ăn tập trung, tập trung ngủ, gác, ví dụ như gác cổng này này, bây giờ du kích tập trung ở đây, ngủ ở đây thì phải có người gác chứ, cũng như chính quy.

(Tạm dừng câu chuyện vì ông 054 có khách).

Cái đội tự vệ lúc đấy vẫn gọi là đội tự vệ hay gọi là đội du kích ạ?

Chưa, tự vệ mới chuyển sang du kích chứ.

Từ năm 47 vẫn gọi là đội tự vệ ạ?

Không, năm 47 trở đi là du kích rồi, sau khi Pháp nó lên đây là du kích rồi, Pháp tấn công lên đây từ năm 45 cho đến 47 trước đấy gọi là tự vệ, sau đấy chuyển sang du kích chứ.
Năm 47 Pháp mới quay lại mình ạ?

Năm 47 nó tấn công đây thây, nó ở đây hàng nửa tháng xong nó đi, nó ở đây nhá, nó toàn ở Mỏ Thổ lên đây, nó bắn ở Bắc Giang lên đây, vào đây mấy quả súng cối lên đây đêm, xong rồi thì hôm sau nó lên, cả Pháp này, cả quân này, cả dân này, cả dân binh ấy theo đi, cứ rồng rắn lên đây nó ở, còn đây đã phá hoại hết rồi đấy, nhà cửa tất tật tần tân không còn một cái nhà nào.

Mình đã tiêu thổ hết rồi ạ?

Tiêu thổ kháng chiến rồi, kể cả nhà thờ này cũng phá hết rồi, chùa chiền cũng phá hết rồi, nó cứ ở đây, nhà nào nó cũng ở hết, nó ở đây hơn một tuần lễ rồi nó rút, nó đánh lên tận núi Ông, lên tận núi Ông cướp nhá, vào tận Mỏ Trạng, đi cứ như là không thế này chứ, không ai ngăn cản gì cả, sau nó rút về thì có Lý Quý ở Tân An này cả những người đi đạo theo nó này, Lý Quý ở đây với lại Lý gì ở Lan này là theo hết.

Những người theo đạo này là theo quân Pháp xuống Bắc Giang hết ạ?

Theo hết, toàn bộ là đạo là theo hết, khi nó rút thì theo hết rồi, cái hôig ấy là nó chiếm ở đây đóng ở đây thì đã là xơ tán , dân đi xơ tán, vườn không nhà trống có gì nữa đâu phá hết rồi, năm 47 đấy nó ở có hơn một tuần lễ.
Pháp lên là dân mình đi xơ tán hết rồi ạ?

Đi chứ, hôm đó tôi chạy đi cuối cùng khi bắt đầu lên đến chùa Bùng đây này, nó bắn này thì bắt đầu ở đây tôi mới chạy vào trong Mặc thì gặp bộ đội của mình từ bên kia chạy sang bên này, tức là chuyển về bên này, lũ lượt chuyển.

Bộ đội chính quy đấy ạ?

Chính quy đấy, bộ đội chính quy đấy, cả con nhà ông Xã Sĩ này ông Trọng đấy, tôi gặp hết các ông ấy mà, ngụy trang đi.

Bộ đội của mình cũng rút chứ không đánh ạ?

Không, chả đánh gì cả, rút hết, cho lên thì nó mới tự do chứ không thì làm sao nó tự do được.

Quan hệ giữa ủy ban với mặt trận Việt Minh thì như thế nào hả ông?

Cái quan hệ của Việt Minh với ủy ban ấy thì là Việt Minh riêng, là chỉ đạo riêng, tức là phủ bộ Việt Minh là riêng, còn ủy ban là trực thuộc với huyện.
Như vậy là Việt Minh không chỉ đạo ủy ban hả ông?

Không, nó là riêng, phủ bộ Việt Minh là riêng, nó chỉ làm công tác đoàn thể các mặt thôi. Phủ bộ Việt Minh mà, tập hợp tất cả các chánh, phó lí những người yêu nước như là Cả Mạo gọi là địa chủ kháng chiến, Tổng Khôi, rồi thì ông Tổng Rạng vào phủ bộ Việt Minh hết; tức là tập hợp quần chúng mà lại, các thành phần vào cái phủ bộ Việt Minh này để nó lãnh đạo, như mặt trận bây giờ ấy.
Ngày ấy thì gọi là phủ bộ Việt Minh ạ?

Ừ, gọi là phủ bộ Việt Minh.

Sau này có đổi tên không hả ông?

Sau nó thôi chứ, thôi thì nó sang bên ủy ban thì là hết, ủy ban lãnh đạo toàn bộ các ban ngành, chứ có cơ cấu phủ bộ Việt Minh mãi đâu.

Chỉ một thời gian thôi ạ?

Chỉ thời gian cướp chính quyền thôi.

Sau hợp vào với ủy ban thì nó là mặt trận Liên Việt hả ông?

Ừ, Liên Việt đấy. Các thành phần, địa chủ kháng chiến, lí phó trưởng mà không phải là cường hào vào đấy hết. Mình lợi dụng các thành phần ấy để làm công tác tuyên truyền vận động và đồng thời để đi quyên góp ủng hộ kháng chiến. Thời kì đó gọi là mùa đông binh sĩ rồi thì các mặt là toàn các ông các bà ấy làm cái nhiệm vụ ấy. Tôi ở bộ đội năm 49 mặc áo cờ là toàn các ông các bà ấy đi ủng hộ ấy chứ, đến khâu vá cũng toàn chị em phụ nữ đến khâu vá chứ.
Đi bộ đội thì ông đóng quân ở đâu ạ?

Ở đây, Tân Yên này. Tôi bộ đội địa phương quân Yên Thế. Gọi là Yên Thề mà, quanh đây, cứ từ ở xã Ngọc Nham quanh đến xã Ngọc Thiện về Bỉ, đấy ở giáp đấy thôi.

Tưc là khi ông ở trong bộ đội thì cũng có các đoàn phụ nữ từ các xã đến khâu vá quần áo ạ?

Ừ, khâu vá quần áo, mùa đông binh sĩ mà lại. Đến khâu vá rồi thì ủng hộ rau, có gì ủng hộ cái ấy cho bộ đội ăn. Lúc bấy giờ bộ đội túng lắm, không có gì sất cả. Khi tôi đi mua thì phải nhờ công an bảo vệ, tức là giúp cho cái khâu tiền rách, cái tiền Trâu Xanh ấy, nó rách lắm, không mua được. Thế là công an phải giúp đỡ. Đến mua chỗ nào thì phải giải thích cho tiền nó chỉ có thế để tiêu được. Chứ có phải tền như bây giờ đâu, tiền đấy nó bằng giấy bổi, nó cứ nát nhầu ra.
Gọi là tiền gì hả ông?

Gọ là tiền Trâu Xanh.

Đó là tiền chính tiêu dùng ở vùng tự do hả ông?

Ừ, các vùng tự do. Tiền Trâu Xanh ấy, rồi thì tiền cành cạch. Tiền cành cạch như thế này này 5 xu, 10 hào. tiền xu đấy.

Khi ấy là vẫn sử dụng tiền xu hả ông?

Ừ có tiền xu đấy.

(Tạm dừng câu chuyện vì ông 054 bận tiếp khách)

Trong thời gian ấy dân ở mình có đi buôn ở vùng tề không ạ?

Có chứ, đi tề chứ. Ở đây đầy này, những nhà quanh đây khắp lượt là đi tề hết. Đi có hai lối, một lối ở Đình Vòng, một lối ở chỗ Quế Nham đi lách cái núi chỗ Quảng Phúc ấy. Đấy có hai lối đi, với một lối nữa ở đây đi qua Vát. Đấy đi tề là có mấy lối ấy đi thôi.

Vùng tề là ở chỗ nào hả ông?

Đây tôi nói thì dụ nhé, đi buôn tề thì ở làng Nguộn, Cao Xá đây này là vùng tự do, Kim tràng là vùng tự do, chứ sang bên kia sông là vùng địch, vùng tề.
Ông có tham gia đi buôn không hả ông?

Không, không, cái món ấy tôi không đi.

Đi buôn tề thì người ta buôn  hàng gì ạ?

Nhiều thứ lắm. Muối này, quần áo này, rồi thì đống hồ này, nhiều thứ lắm, thập cẩm, cả chiếu.

Người ta có gánh hàng từ trên mình xuống dưới ấy không  hả ông?

Không, ở đấy mình mua xong thì đi đêm về, về đây hì bán các ở các chợ.

Ngày ấy thì các chợ vẫn họp bình thường hả ông?

Ối giời, chợ họp xơ tán chứ. Đấy, trước đây chợ Nhã Nam ở đây nhé, sau xuống Bùng nhé, Bùng xong thì xuống chỗ Kè Non này.

Vậy tức là không cấm chợ ạ?

Chợ họp đêm.

Chợ họp di chuyển chứ không cố định một chỗ ạ?

Không, không cố định vì ngày nào mà nó chả bắn ở đây. Gioong-ke của nó cứ dọc đây bắn rồi lại quay trở lại bắn. Nó bỏ bom ở cả sang cái đồi Cành Sung này, cả cái cống hai tháng ba, chứ có yên lành như thế này đâu. Tôi nói nhá, cả cái phố này chỉ có độc cái ông Vinh cắt tóc ở giữa phố là ông ấy làm cái lán lên để cắt tóc thôi, chứ chẳng có ai đi qua đây, chả có ai ở cả.
Đi xơ tán thì ngày cũng không về đây hả ông?

Không. Xơ tán là ở luôn trong ấy chứ ai về, bao giờ được phép về thì mới về chứ. Nó bắn phá ghê lắm.

Khi đi xơ tán vào trong ấy thì mình có ruộng để cày cấy không hả ông?

Không, làm gì có ruộng.

Vậy thì sinh sống thế nào ạ?

Khổ lắm độc có đi rừng nhiều thôi. Đi rừng lấy củi, lấy rang rồi thì đi làm hàng sáo, thế thôi, chứ làm gì có ruộng. Xơ tán chỉ là nhất thời một tháng, hai tháng, thắng Pháp ở đây rút thì mình lại về làm ruộng chứ.

Tức là mình chỉ xơ tán một, hai tháng thôi ạ?

Ừ, xong thì mình lại về mình làm ruộng, chứ ai lại ở đấy thì ăn gì. Tôi xơ tán ở hết cái làng Mạc này, xong lại lên Luộc này, khi nó về cái thì về Cành Sung ở không thì ở đây nó bắn phá, nhà cửa đã tiêu thổ kháng chiến hết rồi, không có chỗ ở. Tiêu thổ kháng chiến hết rồi, ở đây còn cái nhà nào đâu, tất cả  nhà ngói còn nhà gianh là là thuộc mình đi làm thuê ở nhờ ấy mà, ở nhờ hàng sáo ấy mà, còn nhà ngói của địa chủ, của những nhà giàu ấy là phá hết cả, chả còn nhà nào cả.
Tiêu thổ kháng chiến là sau ngày 19 tháng 12 năm 46 theo lời kêu gọi của Bác Hồ đấy ạ?

Năm 47 đấy, trước năm 47 đấy, tiêu thổ kháng chiến đấy. Đường cuốc nhá, đường cuốc từng hố một, một đoạn lại cuốc để cho ô tô nó không đi được ấy. Cầu phá nhá.
Ở mình là đường cũng cuốc hết lên ạ?

Cuốc hết đấy, cuốc hết, đường đây đi xuồng Bắc Giang cũng cuốc, đường đây đi lên đằng này (đi Thái Nguyên) cũng cuốc, đây đi đường sang Bố Hạ cũng cuốc hết đấy chứ.

Toàn dân đi lao động như thế ạ?

Ừ, toàn dân chứ, lấy dân đi chứ, gọi là đi dân công, lấy đi dân công để đào, phá đường, cầu, toàn dân đi. Đủ tuổi đi là 18. 18 tuổi là phải đóng góp.

Ông đi bộ đội từ năm 49 đến năm bao nhiêu thì ông về ạ?

53.

Khi về là ông tham gia vào ủy ban luôn ạ?

Về cái là tôi lại vào du kích, dạy du kích của xã Hợp Tiến này một tháng. Dạy đánh trận giả từ đây lên tận Rừng Phe cơ mà. Rồi về tôi mới tham g ia ủy ban.

Khi tham gia ủy ban ông làm gì đầu tiên ạ?

Đầu tiên làm thư kí văn phòng của ủy ban đấy, cùng với ông Tiến đây này, ông Tiến ở Làng Thượng đấy.
Làm thư kí văn phòng từ năm 53 ạ?

52, 53  thế thì rồi tôi mới thôi chứ. Lúc bấy giờ trụ sở là đi xơ tán hết. Trụ sở đầu tiên ở chỗ nhà ông Cài này, ông Cài ở chỗ chùa này, sau đó mới chuyển lên chỗ đình Ngò này.

Như vậy là phải di chuyển ạ?

Độc di chuyển thôi. Ủy ban xã toàn phải đi ngồi nhờ thôi chứ.

Có đông người làm việc trong ủy ban không hả ông?

Thì có văn phòng, có chủ tịch, phó chủ tịch rồi thì ủy viên thư kí thế thôi.

Có khoảng chục người không hả ông?

Làm gì. Nói là làm việc thì thực tế chỉ có chủ tịch này, phó chủ tịch này và ủy viên thường trực này, còn ủy viên thường thì chỉ phụ trách từng môn, từng môn một thôi chứ..

Làm thư kí văn phòng thì ông có phải thường xuyên đến không ạ?

Có chứ, ngày nào cũng đến. Ngày nào cũng phải lên trực ấy, cắp sách lên trực ấy.

Trực từ sáng đến tối ạ?

Không, làm chiều thôi, bao giờ cũng chỉ làm chiều thôi.

Thời gian bình thường là ông vẫn đi lao động sản xuất ạ?
Ừ, sáng thì làm việc của nhà, chủ nhật nghỉ. Mà có ai đâu. Nói là trực cho  nó thuộc về hành chinh nhà nước thôi chứ, dân có việc gì đâu.

Công việc chính của ông là làm gì ạ?

Tức là nhận công văn, giao công văn, rồi thì ghi chép những gì mà cấn để thông báo cho các thôn thì mình ghi, đánh máy. À mà lúc bấy giờ chưa có đánh máy mà là viết tay rồi thông báo. Trước đây nó có cái in đất ấy nhưng nó mờ lắm.

Tức là lúc bấy giờ chưa có máy in ạ?

Chưa. Có in đất này. Đất sét này viết lên rồi mình in bằng giấy bản, chứ làm gì có máy móc gì đâu. Thường xuyên là truyền đạt đi xuống từng xóm một, truyền đạt nhiều hơn vì nó không có cái phương tiện  đi.
Ông là chỉ nhận công văn và viết, ghi chép lại thôi ạ?

Ừ, thế thôi ghi chép thôi.

Không phải đưa đến tận các xóm mà có bộ phận khác rồi ạ?

Bộ phận khác, đã có giao thông, bộ phận ấy là giao thông, lúc bây giờ đã có giao thông, bưu chính đây này, giao thông gọi là bưu chính đấy, bây giờ cũng có đấy.

Ngày ấy ủy ban có thường xuyên họp không hả ông?

Thì thường xuyên chứ,  đột xuất chứ huyện có việc gì là phải họp chứ, không họp thì làm sao phổ biến được.

Có họp định kỳ không hả ông?

Có định kỳ, mỗi tháng 1 lần, hội đồng nhân dân thì tháng một lần, chứ còn định kỳ thì họp thường xuyên.

Trên huyện có việc đột xuất gì thì phải họp đột xuất ạ?

Ừ, trên có đột xuất gì thì về là phải họp chứ.

Ông có tham gia các cuộc họp ấy không ạ?

Không, văn phòng có bao giờ tham gia, nó chỉ các ban ngày.

Ông không phải tham gia các cuộc họp để ghi chép lại ạ?

Cái đó thì là ông chủ tịch, phó chủ tịch mới ủy viên thư ký làm.

Còn ông thì hỉ là trực thư ký văn phòng  thôi ạ?
Là chỉ giúp việc thôi, gọi là thư ký, chỉ giúp việc thôi chứ.
Các buổi họp ấy là không có dân tham gia mà chỉ có cán bộ tham gia thôi ạ?

Cán bộ đấy, cán bộ ban ngành, thanh niên phụ nữ rồi thì là mặt trận, rồi thì các phụ trách về ruộng đất, rồi thì về giao thông rồi dân công, đấy là các ban ngành ấy, còn cả các ông trưởng xóm.
Từ trưởng xóm cũng họp ạ?

Tất cả từ trưởng xóm trở lên, họp là họp như thế.

Trưởng xóm cũng như trưởng thôn bây giờ ạ?

Ừ, cũng như trưởng thôn bây giờ ấy, cũng như thế.

Khi ông đi bộ đội về thì mình đã cải cách ruộng đất chưa ạ?

Chưa, năm 53 mới cải cách.

53 là giảm tô hay cải cách ạ?

Cải cách, à giảm tô xong cải cách, vì tôi đi bộ đội về lúc đấy mới có chính sách thuế nông nghiệp, thì lúc bây giờ mới được phát chăn, phát quần áo này, chứ còn trước đây là quần áo cờ, và giày dép tự túc, và trong đó là mũ đan, tức là khoác cái vó vào để cài nã đấy, cái đấy là tự túc. Lúc bấy giờ là mới có thuế nông nghiệp, còn trước đây là người ta xóa không có thuế nông nghiệp vì chưa có gì để mà thu mà, sau mới có, 52 mới có.
Năm 52 là phát động lại thuế nông nghiệp hả ông?

52 là có toàn quốc.

Thuế nông nghiệp là thu của dân hả ông?

Thu của dân, thu theo ruộng này này.

Mức thuế là bao nhiêu hả ông?

Thuế lúc bấy giờ nó cũng không là bao nhiêu, có 5 cân một sào.

Năm cân thóc đấy ạ?

5 cân thóc đấy, sau lên 10 cân. Tức là căn cứ vào đấy để nó thu thêm. Đấy lúc bấy giờ mới có thuế nông nghiệp. Sau điều chỉnh dần dần nó mới lên, chứ lúc đầu thì ít lắm, mấy năm trước người ta cho không cơ mà.
Việc thu thuế là ủy ban thu ạ?

Ủy ban thu. Nó có ban thuế cơ mà, ban thuế xã.

Ông có biết ai làm trong ban thuế không ạ?

Bà Tuyển, bà ấy chết rồi, có ông Chí Tám ông ấy cũng chết rồi. chết hết rồi.

Ông có tham gia gì vào đợt giảm tô,  cải cách năm 53, 54 không ạ?

Có, làm cốt cán, sau đó thì nó mới phân công cho làm phó công an xã, tức là thay ông Kì và thay ông Bằng.

Đó là năm 53, 54 đấy ạ?

Ừ, năm 53, 54 rồi tôi làm đến năm 58 thì thôi, năm 58 sau khi chia xã thì tôi thôi.

Công việc chính của ông trong đợt giảm tô và cải cách ruộng đất năm 53, 54 là làm gì ạ?

Đi họp để làm nhiệm vụ nắm bắt tình hình các địa chủ, tức là thu thuế, giảm tô, giảm tức đấy. Cái thời kì ấy đấy, tức là chủ yếu là đi để nắm các tình hình như thế thôi, còn chủ yếu là các cái cán bộ đội nó làm, chứ mình có phải làm đâu.
Đội giảm tô, cải cách là của xã hay là từ nơi khác đến hả ông?

Nơi khác hết. Xã nào cũng thế hết thôi, chả có người nào ở trong xã làm, người ở xã chỉ là cốt  cán thôi.

Họ lấy cốt cán có nhiều không hả ông?

Lấy ít thôi chứ. Nó căn cứ vào thành phần cố nông này, bần nông này mà có lao động nhiều cho địa chủ nó mới lấy vào, để sau này chuyển sang cải cách thì nó mới đấu tố được chứ, chứ không thì nó đấu tố làm sao được.

Ở xã mình họ lấy cốt  cán có nhiều không ạ?

Mỗi xóm lấy có hai người thôi, để nắm ở cái xóm ấy thôi. Có cốt cán thì sau đó làm công tác chỉ đạo để mà họp dân. Thì là đội nó chỉ huy anh cốt cán ấy phải nói chuyện với dân, sát dân để mà tuyên truyền.

Vậy là ông cũng tham gia vào các buổi họp ấy ạ?

Có chứ.
Trong cuộc họp thì ông làm gì ạ?

Tôi chỉ có phổ biến lại theo cái tinh thần của đội thôi. Đội nó bảo thế nào thì làm thế thôi chứ.

Ông phổ biến những gì ạ?

Công tác giảm tô thì nói chung mình tuyên truyền chính sách nhá, thứ hai nữa là mình giải thích cho dân người ta hiểu cái thành phần nào là thành phần phải đấu tranh, phân tích cho người dân người ta hiểu về cái giai cấp. Đấy nó như thế thôi. Thực ra nói thì cái anh cán bộ xóm thì phải theo đội, xã cũng phải theo đội chứ không có thể tự làm được vì đường lối, chính sách do đội nó chỉ đạo chứ xã biết đâu mà chỉ đạo được.

Các cuộc họp ấy có địa chủ đến họp không hả ông?

Không. Chỉ dân nghèo bần cố nông thôi chứ ai nó cho địa chủ, phú nông họp. Nó còn quản thúc ấy ai người ta cho họp, nếu cần thiết thì người ta mới gọi đến. Gọi đến là bắt phải thực hiện.
Công việc của ông là chỉ như thế thôi ạ?

Ừ, chỉ như thế thôi với tuyên truyền cho dân hiểu cải giảm tô nó như thế nào, thế thôi.

Sau đó đội giảm tô sẽ làm gì ạ?

Ối giờ, đội nó sẽ kê khai về thành phần, tức là 3 mẫu là phú nông, trên 3 mẫu là địa chủ, trên dưới 2 mẫu là trung nông, cón bần nông thì có 1 mẫu hay mấy sào, cố nông là không có ruộng, cố nông là chỉ làm thuê thôi, không có ruộng. Đấy, thành phần bần cố nông, địa chủ là như thế (tạm dừng ông 054 nghe điện thoại). Đấy các thành phần nó như thế đấy, cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ bóc lột, địa chủ cường hào, địa chủ kháng chiến này.

Giảm tô là làm những gì hả ông?

Giảm tô tức là tức là cái anh địa chủ ấy nó thu tô nặng, mình không có ruộng gì cả thì chả làm tô cho nó à, thì chủ trương của đội là bắt  nó phải giảm.

Vậy là lúc ấy chỉ yêu cầu các địa chủ giảm tô thôi ạ?

Ừ, giảm tô.

Lúc ấy chưa đấu tố ạ?

Chưa. Làm xong giảm tô thì mới bắt đầu sang cải cách chứ.

Cải cách ông có làm gì không ạ?

Cải cách tôi là phó công an thây, đi bảo vệ các cái đội, bảo vệ chính quyền để nó  mở các phiên tòa xét xử các địa chủ cường hào gian ác, địa chủ bóc lột.
Đó là đấu tô đấy ạ?

Ừ, đấu tố đấy. Đấu tố ở đấy có hai trường đấu. Trước đây là cái trường đấu ở chỗ Tân An ấy, chỗ gần đến Hồng Lĩnh ấy, cái quả đồi mà bây giờ nó để mả ấy đấy là một cái trường đấu, chủ yếu là ở đấy, cả cái xã Nhã Nam với cái xã Hợp Tiến là lên đấy hết, đấu ở đấy hết; với lại ở đây, chỗ nhà ông Lục Trình ấy. Đấy nó có hai chỗ đấu ở đấy thôi.
Ông là chịu trách nhiệm lãnh đạo bảo vệ các buổi đấu tố ạ?

Đi bảo vệ, đi bảo vệ với tuần tra, thế thôi.

Đội của ông có đông không ạ?
Mỗi xóm một người. Công an xóm là mỗi xóm một người. Có bao nhiêu xóm là có từng đấy công an. Từ phó là chỉ đạo chung. Có hai phó, một phó là tuần tra, một phó là hộ khẩu.

Đấu tố là đấu ban đêm hay là ban ngày ạ?

Ban đêm, đốt đèn đi, chứ ban ngày để máy bay nó bắn chết hết à. Đấu toàn là ban đêm hết.

Ở mình có nhiều địa chủ bị đấu tố không hả ông?

Đây, địa chủ đấu tố tôi đọc cho nghe nhé. Chỉ Kham là một này, Chánh Bàn là hai này, Lục trình là ba này. Ở đây độc có ba địa chủ thôi, còn lại thì là kháng chiến, như ông Cả Mạo là địa chủ kháng chiến với ông Chánh Bàn. Thế thôi, ở đấy có mấy địa chủ thôi mà. To thế này chỉ có mấy địa chủ thôi. 

Tức là địa chủ kháng chiến cũng bị đấu ạ?

Không, nó chỉ quản thúc thôi, không phải đem ra đấu bởi vì người ta ủng hộ kháng chiến rồi mà, vừa làm công tác đi tuyên truyền vừa  là đi khuyên góp rồi thì có của cải gì là người ta ủng hộ, thì không phải đấu.

Đấu tố xong thì là chia ruộng đất hả ông?
Ừ, đấu tố xong thì là lấy của địa chủ chia cho người nghèo. Cái quả thực ấy. Quả thực tức là giường chiếu, rồi thì nhà cửa rồi thì các mặt là chia hết. Tôi cũng được chia một bộ cánh cửa với cái cối giã gạo, cái lòng cối, nó chia hết.
Chia những cái đấy với chia ruộng nữa hả ông?

Chia ruộng.

Chia ruộng thì chia như thế nào ạ?

Theo đầu người. Chia theo đầu người, nhiều ruộng thì được nhiều mà ít ruộng thì được ít.

Nhà ông là được bao nhiêu hả ông?

Tôi được có 6 sào thôi.

Nhà ông khi ấy là có bao nhiêu người hả ông?

Nhà tôi thì lúc bấy giờ đâu tôi ở riêng rồi có hai vợ chồng với một thằng hay hai thằng ấy. Được có mấy sào thôi mà.

Trước đấy nhà ông có ruộng sẵn không ạ?

Bà cụ đẻ ra tôi thì có ruộng, có 7 sào ở dưới chỗ gốc xanh làng Hạ.

Lúc ấy gia đình ông là không có ruộng ạ?

Lúc ấy tôi tách ra, không có ruộng.

Vậy là chỉ được chia 6 sào thôi ạ?

Ừ, chia 6 sào thôi.

Như vậy là một đầu người cũng không được nhiều hả ông?

Làm gì có ruộng mà được nhiều (Bà vợ ông 054 nói xen vào)

Lấy đâu ra, tôi được một sào ở giữa chỗ bây giờ nó làm nhà còn trước đây là của xí nghiệp đấy, bây giờ nó là trường cấp hai đấy.

Ông có vào Đảng không ạ?

Có, tôi có vào Đảng mãi ấy chứ, bây giờ tôi yếu tôi mới xin ra đấy.

Ông vào Đảng năm bao nhiêu ạ?
Năm 65.

Vậy là thời kháng chiến chống Pháp là ông chưa vào Đảng ạ?

Chưa, lúc bấy giờ ở du kích. Tổ chức Đảng lúc bấy giờ gọi là trung kiên, là cốt cán là trung kiên thôi.

Lúc ấy ông đã biết gì về Đảng chưa ạ?

Nói về đường lối, chủ trương của Đảng thì biết ít thôi chứ. Lúc bấy giờ Đảng phôi thai gọi là Đảng Lao Động Việt Nam chứ đã như bây giờ đâu. Nên chỉ là mang máng thôi, để tuyên truyền mọi người giác ngộ, để lãnh đạo nhân dân thôi chứ.

Khi ấy là chưa hiểu nhiều về Đảng ạ?

Chưa, làm sao mà hiểu được, nó phôi thai gọi là Đảng Lao Động Việt Nam. Tôi vào bộ đội tôi cũng có Đảng đâu, thế mà tôi tiểu đội trưởng đấy.

Tức là không phải là Đảng viên người ta vẫn giao cho những trọng trách ạ?

Đấy, cái ông May Ba đây làm trung đội trưởng đấy có phải Đảng đâu. Lúc bấy giờ Đảng ít lắm.

Ở địa phương mình thời kháng chiến chống Pháp có bộ đội chính quy đóng ở đây không hả ông?

Có chứ, đóng nhiều chứ.
Đóng luôn ở đây đấy ạ?

Đóng nhiều ở đây, đóng ở các nhà, đóng một thời gian rồi lại đi, gọi là đi trên đường hành quân thôi chứ có đóng luôn ở đây đâu, chỉ một hai ngày thôi, bộ đội giải phóng còn về ngủ ở đình này từ sáng đến tối mới bắt đầu đi.

Khi bộ đội về đây là được dân nuôi ạ?

Không, tự túc hết, mình chỉ đun nước thôi, tiếp đón đun nước thôi, thế còn ăn của bộ đội hết, chả ai có đâu mà cho, trong cái thời kỳ đó làm gì có, nhà nào cũng đun nước để ngoài cửa ấy người ta đi qua người ta uống.

Còn lương thực là tự túc hết ạ?

Tự túc hết, chả phải gì cả, bộ đội hồi ấy ăn đói lắm, tôi nói bộ đội ăn đói là như thế này này, cái gạo hẩm ở kho ấy, lấy ở kho về, nó hôi, phải độn, phải đem nấu cháo, nấu cháo  mà mỗi người có một ca thôi, được một ca ăn tiêu chuẩn, đói lắm.

Hành quân là đi bộ hết ạ?

Bộ hết, đi bộ đeo lá đằng sau, súng thì súng ít thì làm súng giả cải trang đi, súng cối rồi súng máy làm giả hết để đi hành quân.

Ở mình có lập xưởng sản xuất những đồ cần thiết cho quân sự không hả ông?

Không có, chỉ có cơ khí thôi, cơ khí mùng một tháng năm ở đây nó sửa chữa này.

Sửa chữa đồ của dân thôi chứ không phải đồ của quân đội ạ?

Cả quân đội, nếu mà súng hỏng hóc thì cũng đem đến đấy, thế còn thì ở quân giới chứ, ở đây cái cơ khí quân giới ở chỗ núi Ông này này, to lắm, gọi là Trường Kháng, tôi cái hồi làm xe bò cũng trở từ Bố Hạ về đây này, cái nhà máy đấy to lắm.
Sản xuất cái gì đấy hả ông?

Súng, đạn rồi thì là lựu đạn, các mặt, gọi là nhà máy Trường Kháng ở núi Ông này này.
Vẫn là thuộc xã Hợp Tiến mình ạ?

Ừ đấy, vẫn thuộc xã Hợp Tiến đấy, ở núi ông đấy.

Thanh niên ở mình thì có bị bắt đi lính cho Pháp không hả ông?

Không, chả có ai bị bắt đi, vì Pháp nó tấn công đây thì sơ tán hết nhá thì bắt làm sao được, không có ngụy quân không có ngụy quyền, theo địch cũng chả có ai theo cả, chỉ có đấy lúc nãy tôi nói đấy cái chỗ anh Lý Quý với lại Ly Huyên theo Pháp thôi, với Chánh Rạng ở Sậy, có ba người ấy đi.

Ở trên mình có cố vấn Trung Quốc về đây không hả ông?

Không, chả có cố vấn Trung Quốc nào cả.

Ông có được nghe gì về Mao Trạch Đông không ạ?

Nghe gì, bấy giờ đi rừng lấy củi thì nó làm con đường tàu từ ở mỏ than Bố Hạ kia lên Trại Cau này, nó làm dọc con đường này đấy, thì chỉ biết tàu nó làm đường thôi chứ.

Ý cháu là ông có được nghe về Mao Trạch Đông không ạ?

Nghe báo thôi, nghe báo mới lại thời sự nói thôi chứ chả ai biết cả.

Tức là thời kháng chiến chống Pháp thì ông có được nghe về Mao Trạch Đông không ạ?

Hồi kháng chiến chống Pháp thì có nghe nhưng chỉ biết là nội bộ của Mao Trạch Đông nó chia bè phái.

Đấy là giai đoạn sau rồi đấy ạ?

Ừ đấy, giai đoạn sau đấy.

Trước năm 54 thì ông có được nghe không ạ?

Trước năm 54 thì tôi nghe trong báo là thằng Pháp này, à giữa thằng Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông đánh đuổi Nhật, sau khi đánh đuổi Nhật xong thì đáng lẽ ra là thống nhất, hợp nhất của một Đảng, nhưng mà sau khi cái bè phái bốn tên ấy thì thành lập cái độigì ấy thì là thằng Tưởng nó mới nga ra nó không theo nữa nó mới chạy sang chỗ Đài Loan nó ở, bè lũ bốn tên ấy thì trong đó có vợ Mao Trạch Đông, Giang Thanh rồi thì là gì Vượng, bốn tên cơ nhưng tôi xem báo tôi biết thế thôi.
Tức là ông đã được nghe về Mao Trạch Đông từ trước Điện Biên Phủ  ạ?
Trước đánh tôi có nghe.

Nghe qua báo hả ông?

Báo thôi, có nghe.

Ở mình nhận được tin chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua phương tiện gì ạ?

Thông báo của huyện này.

Vẫn thông báo từ trên xuống ạ?

Thông bao của huyện đấy, thứ hai nữa là sau khi các dân công đi về nói là đã giải phóng Điện Biên Phủ, tức là cái thời kỳ đó ai cũng đi bằng xe đạp, không đi dân công thì xe đạp, thay cho người để đi thồ.

Ngày ấy thì ông có tham gia đi dân công không hả ông?

Không, tôi có đi ngày nào đâu.

Ở mình cũng đông người đi tham gia đi dân công ạ?

Nhiều lắm, cứ trong cái độ tuổi ấy thì đi hết lượt, tham gia chiến dịch Điện Biên đông lắm, lúc bấy giờ không đi không được cơ, thực ra mà nói là tổng động viên để mà đi dân công, thế nên mới lấy cả xe, người không đi thì cho xe đạp đi thay, đấy để cho người khác đi thồ.

Ngày đấy thì người ta thông báo về hiệp định Giơ-ne-vơ như thế nào ạ?

Cái hiệp định Giơ-ne-vơ chỉ được thông báo trên hội nghị được các anh họp ở xã về anh ấy phổ biến, anh phổ biến thôi chứ làm gì có đài, làm gì có gì mà nói.
Cũng phổ biến đến toàn dân ạ?

Toàn dân, thế rồi hô hào thắt lưng buộc bụng để xây dựng tổ quốc, quyên góp các mặt đấy, quân không thiếu một người, thóc không thiếu một cân, lúc bấy giờ cái khẩu hiệu cứ lan tràn đi thì ai cũng phải thực hiện, trong chống Mĩ đấy à chống Pháp đấy, à ừ chống Mĩ đấy, chống Mĩ Diệm đấy.
Sau hiệp định Giơ-ne-vơ thì ông làm gì ạ?

54 xong thì đấy làm trên xã thây, chia xã này này, xã thị trấn Nhã Nam này tách ra.

Năm 54 là chia ạ?

Không, năm 58 mới chia, năm 54 tôi vẫn là phó công an cho đến năm 58, khi chia xong thì thôi, tôi làm thống kê, làm nông hội, có thế thôi.

Khi nào thì ông nghỉ hưu hả ông?

Năm 80 thì tôi nghỉ hưu.

Bây giờ ông có được lương hưu không hả ông?

Có, nó có giả lương chủ tịch đâu, hôm nọ tôi cũng đề nghị nhưng nó cứ coi là vặn hết cái nọ vặn cái kia, tôi bảo giả thì giả chả giả thì thôi.

Sau đấy một thời gian ông cũng làm chủ tịch ạ?

Có, tôi làm chủ tịch thị trấn này.

Ông có hay kể chuyện về thời xưa như thế này cho con cháu nghe không hả ông?

Có chứ, những lúc ngồi vui tôi cũng kể cho các cháu nó biết chứ, kể về trong quá trình chống Pháp như thế nào đó rồi thì hợp tác xã ra sao tôi cũng phải kể chứ, tôi phải kể cho nó biết chứ không kể thì nó biết đâu được, hậu sinh không thể biết được.
Thế thôi, cháu cám ơn ông ạ.

Vâng.

(Hết băng ghi âm ngày 8 tháng 12 năm 2009)
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